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1 03/2016 90300002 Trần Thị Th ơng 13/07/1986 Nữ SXCT

2 03/2016 90300023 Lê Thế Hậu 09/07/1982 Nam SXCT

3 03/2016 90300061 Lê Văn Quang 18/03/1986 Nam SXCT

4 03/2016 90300083 Thịnh Văn Minh 16/12/1984 Nam SXCT

5 03/2016 90300128 Trần Thị Nh 07/12/1988 Nữ SXCT

6 03/2016 90300186 Tr ơng Thị H ơng 09/05/1987 Nữ SXCT

7 03/2016 90300213 L ơng Thị Hiền 20/10/1984 Nữ SXCT

8 03/2016 90300264 Nguyễn Văn Lực 08/09/1989 Nam SXCT

9 03/2016 90300283 Trần Văn H ng 15/01/1988 Nam SXCT

10 03/2016 90300286 Lê Thị Thúy 12/02/1988 Nữ SXCT

11 03/2016 90300287 Lê Kinh Thu 20/07/1977 Nam SXCT

12 03/2016 90300297 Nguyễn Thị Nga Hằng 17/07/1988 Nữ SXCT

13 03/2016 90300302 Hoàng Thị Nga 18/09/1990 Nữ SXCT

14 03/2016 90300343 Hoàng Thị Nhung 21/09/1990 Nữ SXCT

15 03/2016 90300348 Pham Thanh Luy 14/05/1979 Nam SXCT

16 03/2016 90300357 Kiều Thị Thu Thủy 02/07/1990 Nữ SXCT

17 03/2016 90300364 Đỗ Đức Trung 16/06/1989 Nam SXCT

18 03/2016 90300475 Trịnh Thị Th 30/12/1990 Nữ SXCT

19 03/2016 90300483 Uông Thị Báu 11/02/1989 Nữ SXCT

20 03/2016 90300554 Trần Đức Mạnh 17/10/1980 Nam SXCT

21 03/2016 90300561 Lê Thị Nhặn 01/01/1985 Nữ SXCT

22 03/2016 90300569 D ơng Công Quyến 12/06/1981 Nam SXCT

23 03/2016 90300572 Huỳnh Cẩm Tiếng 04/02/1986 Nữ SXCT

24 03/2016 90300658 Nguyễn Văn Khanh 16/06/1987 Nam SXCT

25 03/2016 90300679 Nguyễn Đình Vọng 09/02/1983 Nam SXCT

26 03/2016 90300683 Đinh Văn Duy 01/08/1987 Nam SXCT

27 03/2016 90300688 Lệ Thị Thanh Mỹ 13/09/1989 Nữ SXCT

28 03/2016 90300726 Nguyễn Đình Sơn 12/02/1982 Nam SXCT

29 03/2016 90300748 Trần Đức Hùng 14/04/1979 Nam SXCT

30 03/2016 90300765 Nguyễn Hồng Sơn 02/10/1988 Nam SXCT

31 03/2016 90300866 Nguyễn Văn Quỳnh 15/06/1988 Nam Xây dựng
32 03/2016 90300899 Nguyễn Thị Linh 10/03/1987 Nữ SXCT

33 03/2016 90300911 Trần Văn Kiên 22/06/1979 Nam SXCT

34 03/2016 90300938 Lê Tr ơng Luận 05/10/1987 Nam Xây dựng
35 03/2016 90301005 Trần Tố Trinh 06/05/1985 Nữ SXCT

36 03/2016 90301052 Phạm Quốc Sử 22/02/1984 Nam SXCT

37 03/2016 90301055 Nguyễn Thị Ngọc H ơng 18/08/1987 Nữ SXCT

38 03/2016 90301094 Nguyễn Thị T ờng Vy 30/07/1984 Nữ SXCT

39 03/2016 90301096 Phan Thị Kim Ngọc 20/07/1982 Nữ SXCT
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40 03/2016 90301109 Trịnh Tú Oanh 03/02/1988 Nữ SXCT

41 03/2016 90301117 Nguyễn Thị Thanh Quyên 09/12/1984 Nữ SXCT

42 03/2016 90301120 Lê Thị Thủy 27/07/1990 Nữ SXCT

43 03/2016 90301125 Nguyễn Tam Khanh 04/04/1976 Nam Xây dựng
44 03/2016 90301156 Nguyễn Thị Nhân 16/06/1989 Nữ SXCT

45 03/2016 90301376 L ơng Bắc Nhân 14/05/1985 Nam Xây dựng
46 03/2016 90301432 Ngô Văn Hùng 02/04/1982 Nam SXCT

47 03/2016 90301505 Nguyễn Thế Kỳ 08/11/1981 Nam SXCT

48 03/2016 90301534 Võ Anh Dũng 10/06/1983 Nam Xây dựng
49 03/2016 90301805 Đặng Thị Nga 12/05/1983 Nữ SXCT

50 03/2016 90301847 Nguyễn Thị Mai H ơng 14/06/1980 Nữ SXCT

51 06/2016 90600039 Tiêu Ph ơng Liên 01/10/1985 Nữ SXCT

52 06/2016 90600057 Huỳnh Thị Nh  Nguyện 04/07/1987 Nữ SXCT

53 06/2016 90600070 Vũ Thị Mận 18/01/1986 Nữ SXCT

54 06/2016 90600109 Nguyễn Thị Giang 08/01/1988 Nữ SXCT

55 06/2016 90600140 Nguyễn Thị Xuân 19/07/1989 Nữ SXCT

56 06/2016 90600151 Vũ Thị Liên 03/09/1982 Nữ SXCT

57 06/2016 90600177 Hoàng Ngọc Thọ 08/04/1985 Nam Xây dựng
58 06/2016 90600188 Trịnh Thị Ánh Nguyệt 15/10/1990 Nữ SXCT

59 06/2016 90600198 Nguyễn Thị Sáng 13/02/1988 Nữ SXCT

60 06/2016 90600199 Đào Thị Thu H ơng 11/10/1990 Nữ SXCT

61 06/2016 90600239 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/02/1989 Nữ SXCT

62 06/2016 90600242 Khuất Thị Lý 05/08/1990 Nữ SXCT

63 06/2016 90600290 Nguyễn Thị Lý 12/07/1990 Nữ SXCT

64 06/2016 90600312 Lê Trang Nữ Cam Ly 26/02/1986 Nữ SXCT

65 06/2016 90600336 Tr ơng Thị Nguyên Tín 01/01/1988 Nữ SXCT

66 06/2016 90600338 Đặng Thanh Thủy 18/06/1984 Nữ SXCT

67 06/2016 90600346 D ơng Thị Hảo 10/08/1990 Nữ SXCT

68 06/2016 90600377 Nguyễn Thị Thu Ph ơng 11/01/1988 Nữ SXCT

69 06/2016 90600396 Lê Văn Kể 25/08/1989 Nam SXCT

70 06/2016 90600421 Ngụy Thị Vân 09/06/1989 Nữ SXCT

71 06/2016 90600445 Bùi Thị Thanh Hà 14/04/1988 Nữ SXCT

72 06/2016 90600533 Nguyễn Thị Huyền 11/12/1983 Nữ SXCT

73 06/2016 90600551 Hoàng Thị Tâm 09/11/1991 Nữ SXCT

74 06/2016 90600600 Đặng Xuân Mạnh 24/09/1986 Nam SXCT

75 06/2016 90600716 Đặng Thị Thanh Hằng 01/08/1989 Nữ SXCT

76 06/2016 90600742 Nguyễn Thị Thanh H ơng 19/06/1986 Nữ SXCT

77 06/2016 90600897 Nguyễn Thị Loan 06/06/1985 Nữ SXCT

78 06/2016 90600905 Nguyễn Thị Ngân 07/04/1986 Nữ SXCT

79 06/2016 90600906 Nguyễn Văn Chính 08/05/1988 Nam SXCT

80 06/2016 90600944 Hán Thị Quyên 21/07/1989 Nữ SXCT

81 06/2016 90600985 Đặng Văn Thành 09/05/1988 Nam Xây dựng
82 06/2016 90601019 Trần Hữu Sơn 10/11/1988 Nam SXCT
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83 06/2016 90601075 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/03/1991 Nữ SXCT

84 06/2016 90601102 Hoàng Thị Tuyết 25/04/1983 Nữ SXCT

85 06/2016 90601156 Nguyễn Văn Đông 22/08/1989 Nam SXCT

86 06/2016 90601186 Nguyễn Văn Đức 06/08/1980 Nam Ng  nghiệp
87 06/2016 90601188 Nguyễn Văn Ngọc 20/04/1992 Nam SXCT

88 06/2016 90601211 Nguyễn Tất Thành 11/11/1983 Nam Xây dựng
89 06/2016 90601369 Trần Thị Thủy 23/06/1981 Nữ SXCT

90 06/2016 90601416 Nguyễn Văn Học 14/02/1984 Nam SXCT

91 06/2016 90601542 Nguyễn Văn Quân 22/12/1990 Nam Xây dựng
92 06/2016 90601626 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 15/05/1987 Nữ SXCT

93 06/2016 90601638 Nguyễn Minh An 02/02/1987 Nam SXCT

94 06/2016 90601641 Nguyễn Thị Thanh Ngân 21/11/1980 Nữ SXCT

95 06/2016 90601688 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10/02/1987 Nữ SXCT

96 06/2016 90601700 Huỳnh Thị Mỹ Hằng 29/03/1986 Nữ SXCT

97 06/2016 90601706 Trần Thị Bé Thu 20/07/1984 Nữ SXCT

98 06/2016 90601715 Lê Phạm Hân 10/10/1983 Nữ SXCT

99 06/2016 90601737 Đặng Thị Kim C ơng 19/10/1984 Nữ SXCT

100 06/2016 90601743 Võ Thị Mộng Dung 03/10/1983 Nữ SXCT

101 06/2016 90601830 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/08/1980 Nữ SXCT

102 06/2016 90601855 Trần Thị Thảo 28/02/1990 Nữ SXCT

103 06/2016 90601915 Trần Thị Hạnh 02/02/1983 Nữ SXCT

104 06/2016 90601971 Cao Hoài Ly 02/06/1990 Nữ SXCT

105 06/2016 90602080 Trần Ngọc Thạch 05/04/1983 Nam Xây dựng
106 06/2016 90602081 Phạm Văn Thành 07/08/1980 Nam Xây dựng
107 06/2016 90602157 Đỗ Quang Quỳnh 03/11/1981 Nam Xây dựng
108 06/2016 90602163 Nguyễn Thị Kim Dung 09/02/1982 Nữ SXCT

109 06/2016 90602239 L u Thị Thùy Dung 19/12/1988 Nữ SXCT

110 06/2016 90602256 Nguyễn Thị Nhung 12/01/1990 Nữ SXCT

111 06/2016 90602320 Nguyễn Thị Liên 19/10/1990 Nữ SXCT

112 06/2016 90602334 Giang Thị Vân 24/07/1987 Nữ SXCT

113 06/2016 90602344 Lê Thị Ph ơng 27/03/1988 Nữ SXCT

114 06/2016 90602353 Bùi Văn D ơng 15/05/1986 Nam SXCT

115 06/2016 90602424 Nguyễn Thái Cảnh 03/08/1976 Nam Xây dựng
116 06/2016 90602461 Đặng Hữu u 08/12/1981 Nam Xây dựng
117 06/2016 90602517 Nguyễn Thị Hồng Bích 06/11/1990 Nữ SXCT

118 06/2016 90602529 Đàm Thị Chinh 23/01/1989 Nữ SXCT

119 06/2016 90602643 Nh  Văn Bình 10/06/1986 Nam Xây dựng
120 09/2016 90900078 Võ Thị Tuyết 17/01/1984 Nữ SXCT

121 09/2016 90900194 Phạn Thị Ngoan 15/01/1987 Nữ SXCT

122 09/2016 90900241 Đặng Thế Trung 02/03/1990 Nam Xây dựng
123 09/2016 90900267 Nguyễn Đình Tuấn 18/10/1990 Nam SXCT

124 09/2016 90900308 Nguyễn Văn Quang 17/11/1988 Nam Xây dựng
125 09/2016 90900322 Phạm Xuân Hùng 20/05/1985 Nam SXCT
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126 09/2016 90900333 Nguyễn Thị Ph ơng 20/08/1988 Nữ SXCT

127 09/2016 90900713 Tr ơng Văn Khang 30/12/1989 Nam Xây dựng
128 09/2016 90900721 Hoàng Thị Ngân 05/08/1991 Nữ SXCT

129 09/2016 90900764 Hoàng Thị Thu Sang 07/01/1985 Nữ SXCT

130 09/2016 90900767 Tr ơng Thị Mỹ Hạnh 04/05/1984 Nữ SXCT

131 09/2016 90900809 Lê Văn Tuấn 23/08/1991 Nam Xây dựng
132 09/2016 90900814 Nguyễn Thị Thu Hoài 08/08/1991 Nữ SXCT

133 09/2016 90900829 Nguyễn Thị Thanh Loan 21/06/1984 Nữ SXCT

134 09/2016 90900831 Trần Kim Tuyến 27/04/1986 Nữ SXCT

135 09/2016 90900840 Lê Thị Là 06/06/1981 Nữ SXCT

136 09/2016 90900928 Nguỵ Thị Khơi 11/11/1982 Nữ SXCT

137 09/2016 90901035 Nguyễn Thị Thuý 11/01/1987 Nữ SXCT

138 09/2016 90901084 Nguyễn Văn Lợi 10/06/1990 Nam Xây dựng
139 09/2016 90901090 Nguyễn Thị Lan 22/05/1978 Nữ SXCT

140 09/2016 90901112 Nguyễn Thị Năm 12/08/1985 Nữ SXCT

141 09/2016 90901172 Nguyễn Công Mạnh 23/09/1985 Nam Xây dựng
142 09/2016 90901176 Vũ Thi Ph ợng 03/02/1985 Nữ SXCT

143 09/2016 90901190 Vũ Thị Minh Nguyệt 15/04/1983 Nữ SXCT

144 09/2016 90901203 Bùi Thanh Vân 02/10/1984 Nữ SXCT

145 09/2016 90901208 Ngô Văn Vẻ 17/08/1990 Nam SXCT

146 09/2016 90901215 Nguyễn Văn Anh 15/12/1986 Nam Xây dựng
147 09/2016 90901262 Bùi Thị Liên 15/05/1985 Nữ SXCT

148 09/2016 90901273 Võ Văn Nhân 26/06/1987 Nam SXCT

149 09/2016 90901296 Nguyễn Thị Thúy 06/03/1988 Nữ SXCT

150 09/2016 90901386 Nguyễn Thanh Hải 28/12/1991 Nam Xây dựng
151 09/2016 90901415 Nguyễn Văn Vũ 20/06/1991 Nam SXCT

152 09/2016 90901416 Nguyễn Thị Tuyết Nga 01/09/1983 Nữ SXCT

153 09/2016 90901422 Hà Thị Soan 15/12/1989 Nữ SXCT

154 09/2016 90901423 Nguyễn Thị Thùy 16/01/1987 Nữ SXCT

155 09/2016 90901441 Đàm Minh Quyền 05/05/1980 Nam SXCT

156 09/2016 90901442 Nguyễn Thị Bến 12/10/1987 Nữ SXCT

157 09/2016 90901446 Nguyễn Văn Thu 27/04/1984 Nam SXCT

158 09/2016 90901574 Phan Thị Huyền 24/04/1977 Nữ SXCT

159 09/2016 90901582 Phan Thị Lành 08/08/1988 Nữ SXCT

160 09/2016 90901584 Nguyễn Thị Tuyến 20/02/1988 Nữ SXCT

161 09/2016 90901695 Trần Cao Sáng 01/02/1985 Nam Xây dựng
162 09/2016 90901696 Nguyễn Khắc Hiếu 17/12/1984 Nam Xây dựng
163 09/2016 90901706 Nguyễn Thị Dơn 08/10/1979 Nữ SXCT

164 09/2016 90902008 Lành Thị Duyên 09/08/1989 Nữ SXCT

165 09/2016 90902021 Huỳnh Thị Thúy An 15/11/1988 Nữ SXCT

166 09/2016 90902075 Đoàn Kim Thủy 03/06/1984 Nữ SXCT

167 09/2016 90902126 Phạm Thị Thùy D ơng 24/08/1987 Nữ SXCT

168 09/2016 90902128 Lê Thị Hà 18/02/1986 Nữ SXCT
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169 09/2016 90902130 Chung Thị Diệu Hòa 10/10/1983 Nữ SXCT

170 09/2016 90902151 Phạm Văn Tuynh 10/12/1984 Nam SXCT

171 09/2016 90902154 D ơng Thị Trúc Quỳnh 05/03/1987 Nữ SXCT

172 09/2016 90902162 Huỳnh Văn Sang 26/06/1989 Nam SXCT

173 09/2016 90902172 Ngô Thị Hồng Nhi 05/06/1984 Nữ SXCT

174 09/2016 90902188 Lê Thị Hồng T ơi 21/07/1983 Nữ SXCT

175 09/2016 90902207 Bùi Thị Kiều Trang 08/08/1987 Nữ SXCT

176 09/2016 90902220 Nguyễn Thị Hồng Trang 20/02/1987 Nữ SXCT

177 12/2016 91200043 Tr ơng Viết Quân 11/08/1977 Nam Xây dựng
178 12/2016 91200080 Trần Thị Mai 23/12/1986 Nữ SXCT

179 12/2016 91200082 Trần Văn Thủy 20/04/1987 Nam Xây dựng
180 12/2016 91200112 Nguyễn Đình Ph ơng 05/10/1981 Nam Xây dựng
181 12/2016 91200131 Võ Thị H ơng Giang 24/06/1982 Nữ SXCT

182 12/2016 91200189 Nguyễn Thị Ánh Hằng 08/09/1987 Nữ SXCT

183 12/2016 91200208 Phạm Thị Hằng 22/05/1986 Nữ SXCT

184 12/2016 91200607 Phan Thị Ngọc Vui 01/01/1989 Nữ SXCT

185 12/2016 91200647 Đặng Ngọc Nhi 06/09/1987 Nữ SXCT

186 12/2016 91200663 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/11/1988 Nữ SXCT

187 12/2016 91200678 Nguyễn Thị Hoàn 20/11/1986 Nữ SXCT

188 12/2016 91200708 Lê Thị Hồng Thành 01/05/1985 Nữ SXCT

189 12/2016 91200741 Trần Ngọc Đông 20/11/1979 Nam Nông nghiệp
190 12/2016 91201024 Mạc Thị Cẩm H ờng 28/01/1987 Nữ SXCT

191 12/2016 91201029 Nguyễn Thị Xuân 08/03/1991 Nữ SXCT

192 12/2016 91201128 L ơng Thị Hoài 15/03/1990 Nữ SXCT

193 12/2016 91201181 Huỳnh Thị Sao Ly 25/09/1981 Nữ SXCT

194 12/2016 91201210 Nguyễn Thị H ơng 08/09/1990 Nữ SXCT

195 12/2016 91201217 Nguyễn Đình Nguyên 18/07/1977 Nam Xây dựng
196 12/2016 91201218 Ngụy Sao Băng 25/08/1985 Nam Xây dựng
197 12/2016 91201224 Nguyễn Thị Sao 16/05/1986 Nữ SXCT

198 12/2016 91201280 Nguyễn Văn Xuân 03/08/1983 Nam Xây dựng
199 12/2016 91201352 Đào Xuân Tr ờng 04/05/1978 Nam Xây dựng
200 12/2016 91201427 Nguyễn Trọng Thắng 17/12/1984 Nam SXCT

201 12/2016 91201511 Lê Thị Thêu 07/05/1989 Nữ SXCT

202 12/2016 91201540 Nguyễn Thị Nhiệm 23/08/1989 Nữ SXCT


